[bookmark: _Toc77585297][bookmark: _Toc77586600][bookmark: _Toc77588124]Tiết 27 - BÀI 4: CHÈN ĐOẠN VIDEO VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU 

[bookmark: _Toc77585298][bookmark: _Toc77586601][bookmark: _Toc77588125]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết được nút lệnh và nắm được các thao tác chèn một đoạn video vào trang trình chiếu;  
- Chèn được một đoạn video vào bài trình chiếu.;  
2. Năng lực:
- Biết cách tìm kiếm đoạn video từ thư mục có sẵn và từ mạng Internet;
- Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào thực hành;
3. Phẩm chất:
- Hứng thú học tập, ham học hỏi với nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
- Một số đoạn phim ngắn có nội dung phù hợp với bài trình chiếu;
- Các phiếu học tập trong kế hoạch DH
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính.
[bookmark: _Toc77585303][bookmark: _Toc77586606][bookmark: _Toc77588130]III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG 

	Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ:
- Nêu một số thao tác chèn đoạn âm thanh trong bài trình chiếu?
GV nhận xét.
Trong giờ học trước các em đã nắm được các thao tác để chèn các tệp âm thanh vào bài trình chiếu. Để giúp các em có thể chèn được những đoạn video sinh động và hấp dẫn vào trang trình chiếu cô mời các em cùng đến với bài học ngày hôm nay.
  “Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu”.
	

- 1 HS trả lời 
- HS nhận xét



· HS lắng nghe




· HS ghi tựa bài vào vở.

	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ 1:  Chèn một đoạn video vào trang trình chiếu.
- Mở bài trình chiếu “Quê hương em” đã soạn. Thực hiện chèn thêm một trang trình chiếu, rồi chèn một đoạn video có nội dung liên quan đến bài trình chiếu.
- GV làm mẫu cho học sinh quan sát. 
- Em hãy nêu các bước để chèn một đoạn video vào trang trình chiếu?

· Yêu cầu học sinh thực hiện trên máy tính.
· GV nhận xét.
· GV nêu các bước thực hiện
HĐ 2: Lưu ý: 
- Phần đuôi tệp video gồm một trong các định dạng sau:
[image: ]
-  Em cần  chọn  nội dung và thời lượng của tệp video phải phù hợp với nội dung trình chiếu.
	

- HS quan sát, lắng nghe.



- 2 HS nêu các bước thực hiện.

[image: ]+ B1: Nháy Insert, Chọn Movie.  . Chọn Movie from File. (Video on My PC)




+ B2: Lựa chọn tệp video có nội dung về du lịch Hà Nội trong thư mục máy tính.
+ B3: Chạy bài trình chiếu và chỉnh sửa rồi lưu vào máy tính. 
- 1 HS thực hiện, cả lớp quan sát
- Học sinh nhận xét

- Nghe và ghi nhớ.

- HS ghi nhớ lưu ý khi sử dụng video vào bài trình chiếu.


	3. LUYỆN TẬP

	GV yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm 4. Mỗi bạn thực hiện một nhiệm vụ.
- Tạo bài trình chiếu có chủ đề Thế giới động vật gồm 4 trang với nội dung như sau: 
+ Bạn thứ 1: Soạn tên chủ đề, người soạn
+ Bạn thứ 2: Soạn giới thiệu về một số loài động vật mà em biết.
+ Bạn thứ 3: Chèn video có các loài động vật đó.
+ Bạn thứ 4: Soạn lời cảm ơn

- Chạy bài trình chiếu và lưu kết quả vào máy tính. 
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả bài tập.
- GV nhận xét và đưa ra kết luận cuối cùng.
	
- Lắng nghe và xác định yêu cầu đề bài.



- HS thực hành theo nhóm bốn.



· Các thành viên trong nhóm thực hiện lần lượt các trang trình chiếu.







- Trưởng nhóm thu thập thông tin từ các thành viên trong tổ và đưa ra kết luận rồi báo cáo kết quả.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	4. VẬN DỤNG

	- HĐ 1: Vận dụng
- GV yêu cầu HS làm bài tập vào phiếu bài tập.
- Đánh dấu  vào ô trống trước câu sai
 Chèn nhạc/ video để bài trình chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.
  Chèn nhạc/ video chỉ giúp bài trình chiếu thêm đẹp mắt.
 Chèn nhạc/ video để minh họa đầy đủ và chính xác hơn cho nội dung bài trình chiếu.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài.
- Về nhà học bài và ôn bài các nội dung đã học để chuẩn bị cho tiết thực hành.
	
· Hs xác định yêu cầu đề bài


- HS làm bài tập vào phiếu.




- HS báo cáo kết quả.

 Chèn nhạc/ video chỉ giúp bài trình chiếu thêm đẹp mắt.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 



Tiết 28 - BÀI 4: CHÈN ĐOẠN VIDEO VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết được nút lệnh và nắm được các thao tác chèn một đoạn video vào trang trình chiếu;  
- Chèn được một đoạn video vào bài trình chiếu.;  
2. Năng lực:
- Biết cách tìm kiếm đoạn video từ thư mục có sẵn và từ mạng Internet;
- Sử dụng các kiến thức đã học vận dụng vào thực hành;
3. Phẩm chất:
- Hứng thú học tập, ham học hỏi với nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa
- Một số đoạn phim ngắn có nội dung phù hợp với bài trình chiếu;
- Các phiếu học tập trong kế hoạch DH
2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG 

	Ổn định lớp.
Khởi động:
- Em hãy nêu các bước để chèn một đoạn video vào trang trình chiếu?
- Em chèn một đoạn video vào trang trình chiếu?
- Gv nhận xét.
- Vào bài mới: Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu (tt)
	-  HS báo cáo sĩ số.

- HS trả lời

· 1 HS thực hiện yêu cầu của GV.
· HS nhận xét

· HS ghi tựa bài vào vở


	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- GV yêu cầu HS thực hành bài tập 1(SGK – 69).
- GV hướng dẫn HS chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 4 HS để soạn một bài trình chiếu về tỉnh/thành phố mà em yêu thích gồm 5 trang.
- Yêu cầu mỗi cá nhân trong nhóm thực hiện như sau:
+ Bạn thứ nhất: Soạn  trang chính chiếu thứ nhất (Tiêu đề tỉnh/thành phố, tên nhóm) và trang thứ 5 ( Lời cảm ơn)
+ Bạn thứ 2: Soạn trang thứ 2 về Đặc điểm địa lý, khí hậu.
+ Bạn thứ 3: Soạn trang thứ 3 về Đặc điểm kinh tế, xã hội.
+ Bạn thứ 4: Soạn trang thứ 4 Giới thiệu địa danh du lịch, văn hóa nổi bật.
+ Trang 5: Kết luận và cảm ơn.
- GV quan sát các nhóm thực hành.
- GV yêu cầu các nhóm chạy thử.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	


- HS xác định yêu cầu.




- HS làm việc theo nhóm 4.

· HS thực hành

· Các thành viên trong nhóm thực hiện lần lượt các trang trình chiếu.









· HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3. LUYỆN TẬP

	- HĐ 1: Bài tập 2: 
Chèn thêm vào trang trình chiếu thứ nhất một bài hát về tỉnh/ thành phố đó. Chèn vào trang trang thứ hai  ảnh minh họa về thành phố mà nhóm đã làm.

- HĐ 2: Bài tập 3: 
Chèn vào trang trang thứ ba  một đoạn video có nội dung liên quan đến bài trình chiếu
- GV quan sát học sinh làm bài, hướng dẫn học sinh gặp khó khăn trong khi làm bài.
- GV nhận xét.	 
	
· Các nhóm tiếp tục xác định yêu cầu và thực hiện tìm kiếm bài hát và hình ảnh phù hợp với nội dung yêu cầu của bài trình chiếu.
·  HS thực hành.

· Các nhóm thực hiện chèn video vào trang trình chiếu.

· HS thực hành

	4. VẬN DỤNG

	- HĐ 1: Vận dụng
-  GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày bài trình chiếu của nhóm mình chia sẻ trước lớp.

- GV chọn một vài bài tiêu biểu cho cả lớp quan sát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- HĐ 2: Củng cố, dặn dò
- Tóm tắt lại nội dung chính của bài
- Yêu cầu HS về nhà học bài và thực hành tạo một bài trình chiếu giới thiệu về một danh lam thắng cảnh của Việt Nam, sau đó chèn video minh họa cho nội dung trình chiếu
	
- Đại diện nhóm lên trình bày bài làm của nhóm mình, chia sẻ kết quả trước lớp. 
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét.


- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm


· HS lắng nghe và củng cố lại kiến thức.
· HS lắng nghe, thực hành bài tập trên máy tính của mình,


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………… 
TUẦN 15.
Tiết 29. BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 
CHO CÁC TRANG TRÌNH CHIẾU (T1)
1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
1. Hiểu khái niệm về Slide Master;
1. Biết thao tác mở/ đóng Slide Master;
1. Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;
1. Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu;
1. Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang...
2. Năng lực:
- HS chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn và thiết kế bài trình chiếu phù hợp , có sáng tạo.
3. Phẩm chất:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc, ngồi và nhìn đúng tư thế.
1. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: KHBD, sách giáo khoa, máy tính, phần mềm.
2. Học sinh: Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG

	1. Ổn định lớp, 
1. GV hỏi về thao tác chèn đoạn video vào trang trình chiếu, yêu cầu HS thực hành.
1. Nhận xét
1. Đàm thoại nêu vấn đề
1. GV dẫn dắt vào bài mới
	- Chuẩn bị sách và đồ dùng học tập. 
1. Trả lời và thực hành thao tác


1. HS lắng nghe và trả lời nếu có

	1. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ 1: Tìm hiểu về trang mẫu Slide Master
1. GV khái niệm về thông số chung đối với các trang trình chiếu, các nguyên tắc chung như số trang, màu sắc, phông chữ, trang mở đầu và trang kết thúc…
1. Chiếu cho HS quan sát một trang mẫu và khái niệm trang mẫu.
1. Yêu cầu HS đọc phần 2 SGK trang 71 để trả lời câu hỏi: 
+Thao tác để hiển thị trang mẫu Slide master?
+Thao tác thoát trang mẫu Slide master?
1. Quan sát và nhận xét
1. GV yêu cầu HS lên máy GV thao tác hiển thị/thoát trang mẫu Slide Master cho cả lớp quan sát.
1. GV thao tác hiển thị trang mẫu và yêu cầu HS dựa vào SGK trả lời từng vùng: Tiêu đề, nội dung, số trang, ngày, tháng thực hiện (điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ, màu nền).
	
1. Nghe giảng.



1. Quan sát và nghe giảng
Tìm hiểu SGK và trả lời
1. Hiển thị: Nháy thẻ View- Slide Master.
1. Thoát: chọn Close Master View
1. Quan sát và nhận xét

1. Thực hành nháy View- Slide master và thoát trang mẫu.
1. Báo cáo kết quả làm được
1. HS quan sát và trả lời từng vùng giáo viên chỉ trên màn hình.

	3. LUYỆN TẬP

	HĐ 1: Thực hành hiển thị trang Slide Master
1. Yêu cầu HS thao tác hiển thị/ thoát trang mẫu.
1. Yêu cầu HS nhận xét
1. Yêu cầu HS nhắc lại các vùng bên trong trang mẫu.
1. GV nhận xét chung
HĐ 2: Thực hành điều chỉnh thông số trong trang mẫu 
1. GV thao tác mẫu tùy chỉnh thông số phông chữ, cỡ chữ, màu nền, hình ảnh trang trí…
1. Yêu cầu HS điều chỉnh thông số:
+ Tiêu đề và nội dung: phông chữ Tahoma, màu xanh dương
+ Chọn nền cho trang mẫu
+ Thoát khỏi trang mẫu để xem kết quả
1. Quan sát và nhận xét
	
1. Thao tác hiển thị trang mẫu: nháy View- Slide Master.
1. Thao tác thoát trang mẫu: nháy Close Master View.
1. Nhắc lại các vùng: tiêu đề, nội dung, số trang, nền.




1. HS lắng nghe và quan sát
1. Thực hành điều chỉnh thông số trong trang mẫu.
1. Thoát trang mẫu và kiểm tra kết quả.


	4. VẬN DỤNG

	HĐ: Củng cố và dặn dò
1.  GV giúp hệ thống nội dung bài và dặn dò.
1.  GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.
1.  Chuẩn bị bài mới: Đặt thông số…(T2)
	1. Nhắc lại nội dung bài học và lắng nghe 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tiết 30. BÀI 5: ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG 
CHO CÁC TRANG TRÌNH CHIẾU (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
1. Hiểu khái niệm về Slide Master;
1. Biết thao tác mở/ đóng Slide Master;
1. Lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu;
1. Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu;
1. Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu, như hình minh họa, số trang...
2. Năng lực:
- HS chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn và thiết kế bài trình chiếu phù hợp , có sáng tạo.
3. Phẩm chất:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc, ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: KHBD, sách giáo khoa, máy tính, phần mềm.
2. Học sinh: Sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG

	1. Ổn định lớp, 
1. GV hỏi về thao tác hiển thị/ thoát khỏi trang mẫu, yêu cầu HS thực hành.
1. Nhận xét
1. Đàm thoại nêu vấn đề
1. GV dẫn dắt vào bài mới
	- Chuẩn bị sách và đồ dùng học tập. 
1. HS báo cáo sỉ số
1. Trả lời và thực hành thao tác

1. HS lắng nghe và trả lời nếu có

	2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ 1: Thực hành sử dụng thông số định dạng chung
1. GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận trong vòng 2 phút, cách hiện số trang cho tất cả các trang trình chiếu.
1. GV quan sát, nhận xét và kết luận.
1. Yêu cầu HS mở bài “quê hương em” để hiện số trang cho tất cả các trang.
1. Quan sát và nhận xét
	HĐ 2: Thực hành sử dụng thông số định dạng riêng
1. GV giới thiệu về định dạng riêng cho trang.
1. Hỏi HS, để thay đổi một trang bất kỳ mà không làm các trang khác thay đổi, ta có cần vào Slide master không, vì sao?
1. GV yêu cầu HS trình bày cách thay đổi màu nền và thay đổi phông chữ cho một trang bất kỳ.
1. Nhận xét
1. Hướng dẫn HS thao tác thay đổi màu nền và phông chữ cho trang của bài trình chiếu mà không cần vào trang mẫu.
	

- Thảo luận nhóm và đại diện trả lời: Insert->Slide number -> nháy ô Slide number ->Apply to all.
- Mở bài và thao tác theo yêu cầu.
- Báo cáo kết quả đã làm được





1. Lắng nghe và trình bày


1. Chỉ chọn trang cần thay đổi để chọn màu nền, phông chữ phù hợp.

1. Quan sát

	3. LUYỆN TẬP

		HĐ: Thực hành điều chỉnh thông số chung và thông số riêng cho trang trình chiếu
1. GV yêu cầu HS tạo một bài trình chiếu mới gồm 4 slide và thực hiện các yêu cầu
+ Vào trang mẫu để thay đổi phông chữ, màu sắc tùy thích cho vùng tiêu đề, nội dung, màu nền.
+ Hiện số trang.
+ Chọn một trang có nội dung cần thể hiện khác biệt để thay đổi màu nền, phông chữ, hình vẽ minh họa cho riêng trang đó.
1. Quan sát và nhận xét
	

1. Tạo 4 slide
1. Thực hiện theo yêu cầu của GV.
1. Báo cáo kết quả làm được
1. Nhận xét

	4. VẬN DỤNG

	HĐ 1: Vận dụng
1.  Yêu cầu HS trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu từ mẫu có sẵn theo hướng dẫn SGK trang 73 phần Ứng dụng, mở rộng.
1. Yêu cầu HS trình bày và thực hành tại máy cá nhân.
HĐ 2: Củng cố và dặn dò
1.  GV giúp hệ thống nội dung bài và dặn dò.
1.  GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.
1.  Chuẩn bị bài mới: Thực hành tổng hợp
	1. HS trao đổi nhóm và  đại diện trình bày: Nháy vào[image: ], chọn New, chọn Installed Templates, chọn một mẫu bài trình chiếu có sẵn rồi nháy Creater.


1. Nhắc lại nội dung bài học và lắng nghe 
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TUẦN 16
Tiết 31- 32. ÔN THI HỌC KÌ I
[bookmark: _Hlk80437366]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức:
-  Ôn tập cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục;
- Thực hiện các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ;
- Thực hiện các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.
2. Năng lực:
- HS nắm được các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con. 
- Năng lực xử lí và giải quyết công việc.
3. Phẩm chất:
- HS tích cực hoạt động trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic
- HS chủ động khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Chia sẻ thông tin trước lớp.
[bookmark: _Hlk80437355]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Phương tiện dạy học: Giáo án, máy tính, phần mềm zoom.
2. Học sinh: SGK, vở ghi bài
[bookmark: _Hlk80437347]III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG

	- Ổn định lớp.
- Khởi động đầu giờ
	-  HS báo cáo sĩ số
- HS hát kết hợp với bộ gõ cơ thể

	2. LUYỆN TẬP

	1. Hoạt động 1. Ôn chương trình quản lý tệp, thư mục
- HS đọc yêu cầu đầu bài và điền từ thích hợp :
a.Điền từ
+ ..Tệp
+…thư mục con và tệp
+ ..Nháy đúp chuột
b.Quán sát hình, điền từ...
+ …Các thư mục
+…Các tệp
+ …Thư mục KHIEM
+….thư mục: soanthao, trinhchieu, ve; 
Tệp: bai2ve.bmp; bai1Trchieu.pptx; bai2Trchieu.pptx;
Bai1soanthao.docx;
Bai2soanthao.docx;
- GV theo dõi giúp đỡ HS gặp khó khăn, vướng mắc


	


- HS làm việc cá nhân đọc thông tin trong sách giáo khoa
- HS hoạt động cặp đôi thảo luận cách điền từ




- HS làm việc cá nhân và nói cho nhau nghe rồi chia sẻ trước lớp.
  






- HS làn thao tác tại thư mục trên máy tính

	2. Hoạt động 2. HS thực hành lại cách tạo thư mục, sao chép, xóa thư mục
- GV cho HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ trước lớp cách tạo thư mục
[image: ]
- GV nhận xét
- GV hướng dẫn, gợi ý để HS nhớ lại cách làm
	



· HS thảo luận cách tạo thư mục, phân biệt thư mục gốc, thư mục con



	[bookmark: _Hlk80439012]3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- Hoàn thành cây thư mục KHOI 5
- GV yêu cầu HS thực hành thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về trường, lớp em rồi chèn video cho trang trình chiếu
* Hướng dẫn học bài ở nhà
- GV yêu cầu HS về nhà xem lại cách tạo thư mục, sao chép, xóa thư mục
- Hs phân biệt được thư mục và tập tin
	· HS thực hành thao tác trên máy tính




Ôn cách copy và sao chép thư mục do gv yêu cầu
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Tuần 17. Kiểm tra học kì 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC HỌC KÌ  I LỚP 5
	Mạch
 kiến thức, 
kĩ năng
 (Chủ đề)
	Số câu &
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỉ lệ %

	
	
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN
TL
	TNKQ
	TN
TL
	Tổng điểm
	%

	Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	15%

	Soạn thảo văn bản
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	3
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	5
	50%

	Thiết kế bài trình chiếu 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	3
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	2,5
	3,5
	35%

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	1
	
	
	2
	9
	

	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	0,5
	
	
	6,5
	10
	100%





	PHÒNG GD&ĐT HOÀI ĐỨC
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ
Họ và tên: ………………………
Lớp: 5…..…

	        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
        Năm học: 2023 - 2024  
         MÔN: TIN HỌC - Lớp 5
 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



	Điểm lý thuyết
	Điểm TH
	Điểm chung



	Lời phê của giáo viên



                                                                     Thực hành ca : ....      Máy số: ..... 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (10 phút) 3,5 điểm
 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. Tất cả thông tin trong máy tính được lưu trữ dưới dạng các tệp.
B. Các tệp được sắp xếp trong các thư mục.
C. Thư mục dùng để chứa tệp và các thư mục con khác.
D.  Cả A, B và C 
Câu 2. Một địa chỉ thư điện tử có cấu trúc như thế nào?
A. [image: toan 4][image: toan 4][image: toan 4]<Tên người dùng>@<Tên nhà cung cấp dịch vụ>  			
B. <Tên nhà cung cấp dịch vụ> @ <Tên người dùng>
C. <Tên người dùng><Tên nhà cung cấp dịch vụ>@  
Câu 3. Đâu là tên nhà cung cấp dịch vụ trong địa chỉ thư điện tử sau: nguyenvanhung5a@gmail.com ? 
A. nguyenvanhung				B. gmail.com
C. @gmail.com					D. @
Câu 4. Trong phần mềm Word, để chèn hình vào văn bản, em sẽ thực hiện theo các thao tác nào sau đây?
A. Insert/ Pictuer/...                                                   B. Insert/ Shapes/...
C. Insert/ Table/...                                                    C. Insert/ Video/...
Câu 5. Trong phần mềm Word, tại thẻ PAGELAYOUT sử dụng nút lệnh [image: ] em có thể làm được ứng dụng nào sau đây?
A. Thay đổi hướng giấy                                      B. Chọn khổ giấy
C. Đánh số trang                                                  D. Tạo đường viền.
Câu 6. Trong phần mềm PowerPoint, để tạo hiệu ứng cho một đối tượng, em chọn thẻ nào?
A. HOME                                              B. INSERT
C. DESIGN                                         D. ANIMATION
Câu 7. Trong phần mềm PowerPoint, để chèn âm thanh từ máy tính vào bài trình chiếu em thực hiện các thao tác nào?
A. Insert/Video/Video on my PC            B. Insert/Audio/Audio on my PC
C. Insert/Video/Record Audio…            D. Insert/Audio/Online Audio …

PHẦN II: THỰC HÀNH (30 phút) 6,5 điểm
Câu 1.(3 điểm)  Mở phần mềm Word, soạn thảo văn bản sau, sau đó tạo đường viền cho đoạn văn bản: 
Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2 – 5 triệu năm trước khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi, dòng nước làm xói mòn đá vôi trong nhiều triệu năm, tạo ra một hệ thống hang động khổng lồ. Hang có chiều rộng 150 m, cao hơn 200 m, chiều dài lên tới gần 9 km. 
Câu 2. (3,5 điểm) Khởi động phần mềm Microsoft PowerPoint, thiết kế bài trình chiếu PowerPoint với chủ đề: LỢI ÍCH CÂY XANH, có các trang theo gợi ý sau:
Trang 1: Ghi tên người thực hiện bài trình chiếu.
Trang 2:  -Tiêu đề: LỢI ÍCH CÂY XANH
               - Nội dung:   + Cây xanh giúp làm sạch môi trường.
                           + Cây xanh giúp giảm nhiệt độ và tiếng ồn.
                           + Cây xanh giúp cải thiện sức khỏe.
   - Chèn hình/tranh ảnh phù hợp để minh họa nội dung, tạo hiệu ứng hợp lí
Trang 3: EM CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
* Lưu ý: 
- Bài thi được trình bày bằng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Học sinh lưu bài với cú pháp: hoten5A... – thiki1 vào ổ D của máy tính.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
      I.TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	D
	B


       II. THỰC HÀNH (6,5 điểm).  
	Câu 1: (3 điểm)       - Gõ hết nội dung: 2 điểm
                                - Trình bày đúng, đẹp: 1 điểm
          Câu 2: (3,5 điểm)    - Trang 1: 0.5 điểm
                                - Trang 2: 2 điểm
                                - Trang 3: 0.5 điểm
Lưu bài đúng : 0.5 điểm
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